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PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
NHÌN TỪ GÓC ĐỘ BÌNH ĐẲNG GIỚI - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

(MARRIAGE AND FAMILY LAW FROM A GENDER EQUALITY PERSPECTIVE -
DEVELOPMENTAL PROCESS AND DIRECTIONS
FOR IMPROVEMENT IN THE NEW ERA)

PGS. TS. NGUYỄN THỊ LAN
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trong suốt chiều dài của lịch sử từ khi đất
nước ta được thành lập, Đảng và Nhà nước
đã chú trọng xy dựng hệ thống pháp luật
tương thích với điều kiện hoàn cảnh của đất
nước ở mỗi giai đoạn cụ thể. Trong mảng
pháp luật tư, pháp luật hôn nhn và gia đình
có vị trí quan trọng, là khung pháp lý bảo
đảm cho các quan hệ hôn nhn và gia đình
phát triển, bảo đảm sự ổn định của gia đình
và xã hội. Với một nước Á đông, chịu ảnh

hưởng nhiều bởi Nho giáo, phong tục tập
quán, giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống,
đã chi phối nhiều tới pháp luật điều chỉnh
các mối quan hệ hôn nhn và gia đình. Với
cách tiếp cận về giới và bình đẳng giới, việc
phn tích và đánh giá pháp luật hôn nhn và
gia đình Việt Nam trong mối liên hệ với thực
tiễn sẽ mang lại một góc nhìn mới. Đặc biệt,
trong xã hội hiện đại, khi đất nước đang bước
vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình
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của dn tộc, thời đại công nghệ số, thì việc
hoàn thiện pháp luật hôn nhn và gia đình
nhằm mục tiêu bình đẳng giới thực chất là
cần thiết để bảo đảm cho sự phát triển bền
vững, không ai bị bỏ lại phía sau.

1. Đánh giá quá trình phát triển của pháp
luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, từ
góc độ bình đẳng giới

1.1. Quá trình phát triển các nguyên tắc
cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình
nhìn từ góc độ bình đẳng giới

Nhà nước ta được thành lập năm 1945,
do nhiều yếu tố ảnh hưởng nên chưa thể xy
dựng được luật riêng về hôn nhn và gia đình.
Năm 1950, có hai sắc lệnh bao gồm Sắc lệnh
số 97/SL ngày 22/5/1950 của Chủ tịch Chính
phủ nước Việt Nam Dn chủ cộng hoà (Sắc
lệnh số 97/SL) có quy định một số nội dung
về hôn nhn và gia đình theo hướng bảo đảm
hơn về bình quyền của nam và nữ. Trong đó
có quy định “người đàn bà có toàn năng lực
vềmặt hộ”; “chồng và vợ có địa vị bình đẳng
trong gia đình”; “con trai, con gái… cũng có
quyền tự lập”1. Như vậy, những nội dung này
đã thể hiện rõ quan điểm về bình đẳng giới,
bảo đảm quyền lợi cho cả hai giới với tư cách
là thành viên trong gia đình; không ai bị phn
biệt đối xử về giới. Tuy nhiên, giai đoạn này,
xã hội Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng
nề những tàn dư của chế độ phong kiến -
chồng chúa vợ tôi; “nhất nam viết hữu, thập
nữ viết vô” thì những quy định trên, chủ yếu
hướng tới bảo vệ phụ nữ với tư cách là vợ,
chồng, con gái trong gia đình, sửa đổi một
số quy định trong hệ thống pháp luật cũ như
quyền gia trưởng của người đàn ông trong
gia đình, phn công lao động theo giới truyền
thống… Thêm vào đó, trong giai đoạn này
còn có Sắc lệnh số 159/SL ngày 17/5/1950
của Chủ tịch nước Việt Nam Dn chủ cộng
hoà (Sắc lệnh số 159/SL) quy định về vấn đề
ly hôn, trong đó đã thể hiện rõ quyền bình

1) Điều 5, 6, 7, 13 Sắc lệnh số 97/SL.
2) Điều 2, 3, 4, 5, 6 Sắc lệnh số 159/SL.

đẳng giữa vợ và chồng trong việc xác định
căn cứ ly hôn, bình đẳng giữa vợ và chồng
trong việc bàn bạc và ra quyết định thuận
tình ly hôn, đóng góp phí tổn nuôi con và
ưu tiên đối với người phụ nữ khi thực hiện
thiên chức làm mẹ: “Nếu người mẹ có thai
thì vợ hay chồng có thể xin tòa hoãn đến sau
kỳ sinh nở mới xử việc ly hôn”2. Những quy
định này đã thể hiện sự khác biệt trong quan
điểm lập pháp so với trước đó khi quy định
duyên cớ ly hôn tách biệt giữa vợ và chồng,
thường thiên về việc bắt lỗi của người vợ để
người chồng được phép ly hôn. Có thể khẳng
định, hai sắc lệnh trên đã thể hiện được tinh
thần của một số nguyên tắc bảo đảm bình
đẳng giới trong điều chỉnh các quan hệ hôn
nhn và gia đình nhưng chưa bảo đảm tính
toàn diện khi chưa xoá bỏ được chế độ đa
thê, giải quyết ly hôn dựa trên cơ sở lỗi đơn
thuần. Nếu đặt trong bối cảnh lịch sử lúc bấy
giờ có thể thấy rõ vai trò của các sắc lệnh đó
trong việc bước đầu đưa ra nhận thức mới về
giới và bình đẳng giới trong các mối quan hệ
hôn nhn và gia đình, là khởi đầu cho những
thay đổi tích cực về sau.

Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhn
và gia đình được ghi nhận đầu tiên trong
Luật Hôn nhn và gia đình năm 1959, dần
dần được phát triển và hoàn thiện theo thời
gian bởi các Luật Hôn nhn và gia đình năm
1986, 2000, 2014. Cụ thể như sau:

Luật Hôn nhn và gia đình năm 1959
quy định nguyên tắc cơ bản ngay tại Điều
1 bao gồm hôn nhn tự do tiến bộ; một vợ
một chồng; nam nữ bình đẳng; bảo vệ quyền
lợi của phụ nữ và con cái. Luật Hôn nhn
và gia đình năm 1986 kế thừa và phát triển
các nguyên tắc này, tuy nhiên có chỉnh sửa
về mặt cu chữ như nguyên tắc hôn nhn tự
nguyện tiến bộ, vợ chồng bình đẳng. Bổ sung
thêm nguyên tắc hôn nhn giữa công dnViệt
Nam thuộc các dn tộc, tôn giáo khác nhau,
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giữa những người theo tôn giáo với người
không theo tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ,
Nhà nước và xã hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em,
giúp các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao
quý của người mẹ; vợ chồng thực hiện việc
sinh đẻ có kế hoạch3. Luật Hôn nhn và gia
đình năm 2000 cũng quy định tương tự các
nguyên tắc của Luật Hôn nhn và gia đình
năm 1986, có bổ sung thêm một số nguyên
tắc khác, đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện thuật
ngữ “không thừa nhận sự phn biệt đối xử”
trong các thành viên gia đình như giữa các
con4. Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014
kế thừa và phát triển các văn bản pháp luật
trước cũng ghi nhận các nguyên tắc cơ bản
tương tự. Nhìn từ góc độ giới và bình đẳng
giới, nhà lập pháp Việt Nam đã lồng ghép
vấn đề bình đẳng giới vào việc ghi nhận các
nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhn và
gia đình làm cơ sở thể chế hoá trong các chế
định cụ thể. Trong mối liên hệ với Luật Bình
đẳng giới năm 2006, những nguyên tắc của
Luật này5 đã được ghi nhận trong lĩnh vực
gia đình. Mở rộng hơn, trong mối tương quan
với luật pháp quốc tế mà cụ thể là Công ước
vềXóa bỏmọi hình thức phn biệt đối xử đối
với phụ nữ (CEDAW) thì pháp luật hôn nhn
và gia đình Việt Nam đã thể hiện được cách
tiếp cận về giới và bình đẳng giới trong các
nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhn và
gia đình6. Nhìn lại sự phát triển của nguyên
tắc cơ bản của chế độ hôn nhn và gia đình
qua các văn bản pháp luật trên, có thể thấy ở
mỗi thời kỳ lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh
xã hội nhất định thì việc đưa ra các nguyên
tắc đó là phù hợp. Khi sử dụng các công cụ
phn tích giới để đánh giá tính nhạy cảm giới
trong các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn
nhn và gia đình như phn công lao động

3) Điều 1, 2, 3 Luật Hôn nhn và gia đình năm 1986.
4) Điều 2 Luật Hôn nhn và gia đình năm 2000.
5) Xem: Điều 6 Luật Bình đẳng giới năm 2006.
6) Xem: Điều 16 Công ước CEDAW.
7) Xem: khoản 3, 4, 5 Điều 2 Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014.
8) Điều 3, 4 Luật Hôn nhn và gia đình năm 1959.
9) Điều 7, 8 Luật Hôn nhn và gia đình năm 1959.

theo giới, tiếp cận và kiểm soát nguồn lực,
bàn bạc và ra quyết định, nhu cầu giới thì
chưa thể hiện được rõ nét. Tuy nhiên, những
quy định này chỉ mang tính định hướng cho
các chế định cụ thể về hôn nhn và gia đình
cụ thể hoá. Bên cạnh đó, một số nguyên tắc
còn mang tính chi tiết, rườm rà không cần
thiết, có sự trùng lặp nhất định7.

1.2. Quá trình phát triển một số chế định
cơ bản của pháp luật hôn nhân và gia đình
nhìn từ góc độ bình đẳng giới

Luật Hôn nhn và gia đình năm 1959 quy
định một số chế định quan trọng như kết hôn,
ly hôn, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, quan
hệ giữa cha mẹ và con. Trong nội dung từng
chế định cũng đã thể hiện được tư tưởng và
quan điểm bình đẳng giới. Đơn cử như trong
chế định kết hôn cũng đã ghi nhận sự bình
đẳng của nam và nữ khi thực hiện quyền kết
hôn. Dù thời gian đó chưa đặt ra khái niệm
về bạo lực trên cơ sở giới nhưng Luật này đã
quy định cấm các hành vi tảo hôn, cưỡng ép
kết hôn, cản trở hôn nhn8. Vấn đề này cũng
được các Luật Hôn nhn và gia đình ở các
giai đoạn sau này kế thừa và hoàn thiện hơn.
Quyền kết hôn được nhấn mạnh cho một chủ
thể mà trong chế độ cũ bị phn biệt đối xử -
đó là quyền tái hôn của người đàn bà góa, họ
vân được bảo đảm về các quyền lợi liên quan
như quyền được làm mẹ, được chăm sóc con
và quyền về tài sản9. Như vậy, có thể thấy
tính nhạy cảm giới trong quy định về kết hôn
ở giai đoạn này - giai đoạn mà xã hội còn
chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong
kiến ở giai đoạn trước đó của lịch sử. Về độ
tuổi kết hôn ở các Luật Hôn nhn và gia đình
năm 1959 cho đến các luật sau này đều quy
định độ tuổi tối thiểu của nam cao hơn nữ 2
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tuổi. Xét dưới góc độ về giới và bình đẳng
giới là chưa bảo đảm quyền kết hôn của nam
giới khi họ chỉ được thực hiện quyền này ở
độ tuổi sau nữ là hai năm10. Bên cạnh đó là
trải qua nhiều thập kỷ, khi mà xã hội xuất
hiện ngày càng nhiều hiện tượng chung sống
giữa những người cùng giới tính do có sự
khác biệt về bản dạng giới và xu hướng tính
dục nhưng pháp luật Việt Nam vân chưa cho
phép họ kết hôn như các cặp đôi dị tính khác.
Đy cũng là vấn đề cần đặt ra khi có quan
điểm cho rằng, cần phải bảo đảm bình đẳng
trong giới (nam đồng tính, nam dị tính, nam
chuyển giới…) từ đó làm cơ sở xy dựng
lộ trình cho việc kết hôn giữa những người
cùng giới tính.

Trong chế định quyền và nghĩa vụ giữa
vợ và chồng, văn bản pháp luật qua các thời
kỳ đều ghi nhận sự bình đẳng giữa vợ chồng
trong việc tiếp cận và kiểm soát nguồn lực
của gia đình, bình đẳng trong việc bàn bạc
và ra quyết định các vấn đề giữa vợ chồng,
các vấn đề liên quan đến các con, bình đẳng
trong việc thụ hưởng thành quả lao động
và quyền thừa kế tài sản của nhau. Đối với
quyền sở hữu tài sản, chỉ có duy nhất Luật
Hôn nhn và gia đình năm 1959 là quy định
cho vợ chồng chế độ toàn sản - tài sản có
trước và sau khi kết hôn là tài sản chung của
vợ chồng. Xét ở thời điểmLuật này được ban
hành là rất phù hợp, thể hiện rõ quan điểm
bảo vệ phụ nữ với tư cách là người vợ khi mà
chế độ phong kiến đã bao phủ lên gia đình
tính độc đoán chuyên quyền của người đàn
ông, quyền lực kinh tế luôn thuộc về người
chồng, người vợ chỉ được thực hiện nhu cầu
gia vụ trong gia đình. Xét ở góc độ bình đẳng
giới, đy được coi là khoảng cách giới về vấn
đề tiếp cận và kiểm soát nguồn lực trong gia
đình giữa vợ và chồng. Vì vậy, việc quy định
này được xem như một biện pháp thúc đẩy
bình đẳng giới trong gia đình. Tuy nhiên,

10) Xem: các Điều 6 Luật Hôn nhn và gia đình năm 1959; Điều 5 Luật Hôn nhn và gia đình năm 1986, Điều 9
Luật Hôn nhn và gia đình năm 2000, Điều 8 Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014.
11) Xem: Điều 47-50 Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014.

việc quy định như vậy dần dần sẽ không còn
hợp lý khi điều kiện kinh tế thay đổi, nhận
thức pháp luật ngày một tăng, đặc biệt là khi
đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chuyển
đổi cơ chế quản lý kinh tế ở cuối thập niên 80
của thế kỷ trước. Do đó, từ Luật Hôn nhn và
gia đình năm 1986 trở đi đã quy định cho vợ
chồng chế độ tạo sản - ghi nhận quyền có tài
sản riêng của vợ chồng. Đặc biệt trong Luật
Hôn nhn và gia đình năm 2014, lần đầu tiên
đã ghi nhận thêm chế độ tài sản theo thỏa
thuận11 - thể hiện sự bình đẳng giữa nam nữ
trong việc bàn bạc và ra quyết định tự đưa ra
một khung pháp lý về tài sản cho hôn nhn
và hoàn toàn phù hợp với điều kiện hội nhập
kinh tế quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, pháp luật
điều chỉnh cho vấn đề này còn nhiều hạn chế
khi thực hiện trên thực tế. Cụ thể như trước
khi kết hôn, hai bên nam nữ có thể thỏa thuận
về nội dung các vấn đề tài sản cho hôn nhn
nhiều lần hay không; một bên nam hoặc nữ
có thể thỏa thuận với nhiều người khác nhau
với nhiều lần khác nhau hay không; nội dung
thoả thuận vượt qua hướng dân của Luật và
các văn bản dưới luật thì có thể công chứng
hay không; thời điểm thỏa thuận họ đã thành
niên nhưng chưa đủ tuổi kết hôn (đối với
nam giới) thì có thể công chứng hay không;
sau khi kết hôn nếu việc kết hôn đó bị huỷ thì
văn bản thỏa thuận về tài sản đã công chứng
trước khi kết hôn sẽ giải quyết như thế nào và
có đương nhiên là vô hiệu hay không.

Đối với chế độ tài sản theo luật định, Luật
Hôn nhn và gia đình năm 2000 và 2014 đã
có sự phát triển đột phá do quá trình phát
triển của xã hội trong vài thập niên vừa qua
khá nhanh chóng, kinh tế thị trường đã mở ra
nhiều cơ hội cho các hoạt động kinh doanh,
thương mại, dịch vụ. Đặc biệt là các làn sóng
đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam đã tạo
ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư cho
các cá nhn kinh doanh ở Việt Nam. Thêm
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vào đó là sự gia tăng của việc kết hôn có yếu
tố nước ngoài, càng làm cho quan hệ tài sản
giữa vợ chồng với nhau và giữa vợ chồng với
người thứ ba trở nên phong phú và đa dạng
hơn bao giờ hết. Vì vậy, nội dung của chế
độ tài sản theo luật định đã được phát triển
và hoàn thiện. Dưới góc độ bình đẳng giới,
pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ
chồng đã bảo đảm được sự bình đẳng trong
tiếp cận và kiểm soát tài sản trong hôn nhn,
bình đẳng trong việc bàn bạc và ra quyết định
các vấn đề liên quan đến tài sản chung của
vợ chồng như sự thoả thuận chiếm hữu, sử
dụng và định đoạt tài sản chung, tài sản riêng
(trong trường hợp đặc biệt), bình đẳng trong
việc thụ hưởng thành quả lao động, thu nhập
nhằm thoả mãn nhu cầu giới thực tế và nhu
cầu giới chiến lược nhằm phát triển và hoàn
thiện bản thn, tự do tham gia vào các quan
hệ kinh tế, kinh doanh, thương mại để tạo ra
của cải vật chất cho gia đình và xã hội. Tuy
nhiên, chế độ tài sản theo luật định vân còn
những hạn chế nhất định. Cụ thể là: Việc đưa
tài sản chung vào kinh doanh chung hoặc
riêng12 là khó xác định tính hợp pháp của
giao dịch liên quan đến tài sản đó, từ đó khó
xác định tính chịu trách nhiệm của vợ chồng
phát sinh từ các giao dịch đó. Trên thực tế,
người vợ hoặc người chồng còn lại thường
gánh chịu nhiều rủi ro khi bên vợ hoặc chồng
của họ là người trực tiếp kinh doanh bằng tài
sản chung, đặc biệt là đối với loại hình doanh
nghiệp tư nhn, có tính chịu trách nhiệm vô
hạn. Vấn đề chia tài sản chung trong thời kỳ
hôn nhn13 cũng phát sinh nhiều vấn đề trên
thực tế. Đơn cử như vợ chồng có thể thoả
thuận chia một phần tài sản chung trong thời
kỳ hôn nhn, vợ chồng thỏa thuận đồng ý
một tài sản có trong thời kỳ hôn nhn là tài
sản riêng của một bên vợ, chồng, vợ chồng
thỏa thuận xác nhận một tài sản bất kỳ là tài
sản riêng của một bên thì có được coi là các

12) Xem: Điều 25, 36 Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014.
13) Xem: Điều 38 đến Điều 42 Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014.
14) Điều 6 Nghị định số 12/2003/NĐ-CP.

dạng chia tài sản chung trong thời kỳ hôn
nhn hay không; và vợ chồng có phải gánh
chịu hệ quả của việc chia tài sản chung trong
thời kỳ hôn nhn hay không.

Chế định quan hệ giữa cha mẹ và con
được các văn bản pháp luật qua các thời kỳ
quy định ngày càng hoàn thiện hơn, bảo đảm
không có sự phn biệt đối xử giữa con trai và
con gái. Các con bình đẳng trong việc tiếp
cận và kiểm soát nguồn lực trong gia đình
như được quyền sở hữu riêng về tài sản, được
sử dụng tài sản và định đoạt tài sản theo lứa
tuổi do luật định, được bàn bạc và quyết định
các vấn đề của gia đình và của cá nhn, bình
đẳng trong việc thực hiện vai trò giới, phn
công lao động theo giới, thỏa mãn nhu cầu
giới phù hợp với khả năng kinh tế của gia
đình. Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội
nên các văn bản pháp luật ở các thời kỳ sau
đã tách chế định này thành các chế định khác
nhau, logic hơn và thể hiện rõ nét hơn tính
nhạy cảm về giới. Cụ thể như Luật Hôn nhn
và gia đình năm 1959 đã gộp quyền và nghĩa
vụ giữa cha mẹ và con, xác định cha, mẹ,
con và nuôi con nuôi là một chế định thì Luật
Hôn nhn và gia đình năm 1986 và 2000 đã
tách thành ba chế định cụ thể. Sau đó, vấn đề
nuôi con nuôi đã được xy dựng thành một
văn bản pháp luật riêng - Luật Nuôi con nuôi
năm 2010, để đáp ứng kịp thời đòi hỏi của
xã hội về vấn đề nuôi con nuôi nói chung và
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nói riêng,
cũng như ngăn chặn kịp thời hiện tượng nuôi
con nuôi bị biến tướng thành việc buôn bán
trẻ em - một dạng thức của bạo lực trên cơ
sở giới. Mặt khác, dù sau khi Luật Hôn nhn
và gia đình năm 2000 được ban hành, Nghị
định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003
của Chính phủ về sinh con theo phương pháp
khoa học đã cấm mang thai hộ14, nhưng khi
Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014 được
ban hành đã quy định khá chi tiết việc sinh
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con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang
thai hộ vì mục đích nhn đạo. Xét dưới góc
độ bình đẳng giới, vai trò giới đã được bảo
đảm thực hiện bằng nhiều cách khác nhau;
dưới góc độ quyền con người thì các quy định
này đã bảo đảm được quyền làm cha mẹ của
các cặp vợ chồng vô sinh hoặc vì nhiều lý do
không thể mang thai và sinh con. Vợ chồng
hoàn toàn bình đẳng bàn bạc và ra quyết định
về vấn đề khi nào có con, khoảng cách giữa
các lần sinh, vấn đề trữ phôi, trứng và tinh
trùng và có thể nhờmang thai hộ vì mục đích
nhn đạo. Tuy nhiên, với những quy định về
vấn đề này có thể dân đến việc lựa chọn giới
tính khi sinh, vi phạm các điều kiện về sinh
con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, vi phạm
các điều kiện về mang thai hộ vì mục đích
nhn đạo mà chưa có cơ chế rõ ràng để giải
quyết các vấn đề phát sinh trên thực tế như
noãn hoặc tinh trùng của người khác, người
mang thai hộ không phải là người thn thích
cùng hàng, dùng phôi trữ lạnh của vợ chồng
cho người khác mang thai và sinh con, có
nguy cơ trong tương lai gần sẽ có một bộ
phận phụ nữ chuyên đẻ hộ, đẻ thuê. Nhìn từ
góc độ giới và bình đẳng giới, đy là vấn đề
giới cần phải giải quyết và khắc phục trong
tương lai. Liên quan đến vấn đề này là việc
xác định cha, mẹ, con cũng khó áp dụng trên
thực tế. Bên cạnh đó, trong mối liên hệ với
chế định kết hôn, việc kiểm soát hôn nhn
cận huyết là không thực hiện được đối với
việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Đối với chế định ly hôn, về cơ bản các
văn bản pháp luật hôn nhn và gia đình từ
trước đến nay đều bảo đảm bình đẳng giới
giữa vợ và chồng khi thực hiện quyền tự do
ly hôn, hỗ trợ và ưu tiên đối với người vợ khi
đang mang thai, nuôi con nhỏ trong việc giải
quyết ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn.
Về căn cứ ly hôn, Luật Hôn nhn và gia đình
năm 2014 lần đầu tiên phn tách các căn cứ
ly hôn theo các trường hợp ly hôn và có kết

15) Điều 51, 56 Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014.
16) Điều 59 Luật Hôn nhn và gia đình năm 2014.

hợp căn cứ ly hôn dựa trên yếu tố lỗi và bản
chất của quan hệ hôn nhn. Để cụ thể hóa
hơn căn cứ ly hôn này, Luật Phòng, chống
bạo lực gia đình năm 2022 đã quy định nhiều
hình thức bạo lực gia đình trong đó có bạo
lực trên cơ sở giới xảy ra giữa vợ chồng làm
cơ sở giải quyết ly hôn nhằm bảo vệ quyền
và lợi ích của nạn nhn bạo lực gia đình mà
chủ yếu là phụ nữ. Thêm vào đó là việc ghi
nhận quyền yêu cầu ly hôn cho người thn
thích của vợ chồng trong những trường hợp
nhất định15, thể hiện rõ quan điểm về giới
trước hành vi bạo lực gia đình đối với người
vợ hoặc người chồng bị tm thần không có
khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Đối với việc giải quyết hậu quả của ly hôn,
quan điểm bình đẳng giới thể hiện rõ nét
trong nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng16.
Trong đó nhấn mạnh đến lao động trong gia
đình được coi là lao động có thu nhập, việc
chia tài sản phải bảo đảm sản xuất và nghề
nghiệp - đy là những quy định có tính nhạy
cảm về giới. Hơn nữa, Luật Hôn nhn và
gia đình năm 2014 cũng nhấn mạnh một số
trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng
khi vợ chồng sống chung với gia đình, khi vợ
chồng đưa tài sản vào kinh doanh. Tuy nhiên,
những quy định này chưa cụ thể, rõ ràng nên
khi giải quyết ly hôn trên thực tế gặp nhiều
khó khăn và có thể làm ảnh hưởng đến quyền
và lợi ích của vợ chồng. Về xác định người
trực tiếp nuôi con, pháp luật luôn hướng tới
bảo vệ và ưu tiên đối với người mẹ khi con
dưới 36 tháng tuổi nhưng vân phải trên cơ
sở bảo đảm quyền và lợi ích về mọi mặt của
con. Do đó, người chồng vân có sự bình đẳng
với người vợ về cơ hội được quyền trực tiếp
nuôi con.

Đối với hậu quả của chấm dứt hôn nhn
khi một bên vợ chồng bị tuyên bố chết và trở
về còn hạn chế khi xác định khôi phục quan
hệ hôn nhn nếu người ở nhà chưa kết hôn
với người khác, đặc biệt là khi có tranh chấp
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về tài sản chung, tài sản riêng và xác định
quan hệ cha mẹ và con. Do đó, cần phải có
sự sửa đổi kịp thời để phù hợp với thực tế đời
sống xã hội hiện nay.

Tóm lại, dưới góc độ bình đẳng giới, pháp
luật hôn nhn và gia đình Việt Nam ngày
càng phát triển và hoàn thiện hành lang pháp
lý điều chỉnh kịp thời và toàn diện các quan
hệ giới trong gia đình nhằm mục tiêu bình
đẳng giới thực chất. Tuy nhiên, trong xã hội
hiện đại ngày nay, thời đại kỹ thuật số, khoa
học và công nghệ phát triển vượt bậc thì
nhiều vấn đề sẽ phát sinh mà pháp luật hôn
nhn và gia đình cần sửa đổi và có khung
pháp lý toàn diện hơn nữa, có mối liên hệ
thống nhất với pháp luật hộ tịch, pháp luật tố
tụng dn sự để tạo ra một cơ chế điều chỉnh
hoàn hảo nhất.

2. Hướng hoàn thiện pháp luật hôn nhân
và gia đình trong kỷ nguyên mới

Về định hướng hoàn thiện: Pháp luật
hôn nhn và gia đình phải thể chế hóa đường
lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà
nước về bình đẳng giới, thể hiện được quan
điểm về giới và bình đẳng giới trong các văn
kiện quốc tế nhằm mục tiêu phát triển bền
vững và bình đẳng giới thực chất trong các
quan hệ giới giữa các thành viên trong gia
đình. Pháp luật hôn nhn và gia đình phải
được sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế
gy khó khăn cho việc thực hiện và áp dụng
pháp luật trên thực tế bởi những hạn chế đó
có thể gy nên khoảng cách giới, ảnh hưởng
đến quyền và lợi ích của các chủ thể trong
quan hệ giới. Pháp luật hôn nhn và gia đình
phải có tính tương thích với pháp luật hình
thức cũng như có mối liên hệ thống nhất với
pháp luật nội dung có liên quan, đặc biệt là
sự cập nhật về khoa học công nghệ, kỹ thuật
số nhằm kiểm soát được các vấn đề có thể
phát sinh trong thực tế làm ảnh hưởng đến sự
phát triển của gia đình Việt Nam và bảo đảm
trật tự xã hội. Pháp luật hôn nhn và gia đình
phải bảo đảm tính hội nhập kinh tế, quốc tế

nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của
các cá nhn có quốc tịch nước ngoài và các
chủ thể có liên quan nhưng vân giữ gìn được
truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam.

Về giải pháp hoàn thiện: Trong kỷ nguyên
mới, kỷ nguyên vươn mình của dn tộc, pháp
luật hôn nhn và gia đình cần phải sửa đổi, bổ
sung một số vấn đề cơ bản sau đy:

Thứ nhất, về các nguyên tắc cơ bản phải
bảo đảm tính khái quát nhưng thể hiện rõ được
tư tưởng, quan điểm lập pháp, định hướng cho
các chế định cụ thể. Các nguyên tắc cần đạt
được tiêu chí như giữ gìn bản sắc văn hoá
truyền thống của gia đình Việt; ưu tiên các
nhóm chủ thể đặc biệt trong gia đình; bảo đảm
tính bình đẳng trong các quan hệ giới, không
được phn biệt đối xử về giới, không phn
biệt dựa trên bản dạng giới và xu hướng tính
dục; xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ hai, chế định kết hôn cần lưu tm hơn
nữa đến vấn đề kết hôn giả tạo - xu hướng
gia tăng trong xã hội hiện đại; vấn đề chung
sống như vợ chồng - các dạng thức và cách
thức giải quyết triệt để hơn. Trong đó cần xy
dựng lộ trình hướng tới cho phép các cặp đôi
đồng tính được kết hợp dn sự khi đáp ứng
được một số điều kiện nhất định. Đy cũng
là cơ sở để đánh giá thực trạng trong một
khoảng thời gian nhất định, cn nhắc lộ trình
tiếp theo công nhận việc kết hôn cho các cặp
đôi đồng tính.Đối với nhóm chuyển giới, liên
quan đến quá trình xy dựng Luật Chuyển đổi
giới tính, cần xy dựng các phương án cụ thể
về thay đổi giấy tờ hộ tịch và họ có thể được
kết hôn theo giới tính mới; vấn đề độ tuổi kết
hôn cần quy định theo hướng xác định một
độ tuổi kết hôn tối thiểu như nhau cho cả nam
và nữ để bảo đảm bình đẳng giới. Vấn đề sinh
con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản có thể dân
đến hậu quả kết hôn cận huyết trong tương
lai, do đó, đòi hỏi việc áp dụng kỹ thuật số
trong đăng ký hộ tịch và pháp luật về hộ tịch,
hôn nhn và gia đình cần hướng dân cụ thể
rằng việc xác định huyết thống được dựa trên
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giấy tờ hộ tịch (hoặc hồ sơ cá nhn điện tử)
hoặc dựa trên quan hệ huyết thống thực tế
nhằm hạn chế kết hôn cận huyết.

Thứ ba, chế định quyền và nghĩa vụ của vợ
chồng cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung:
Bổ sung quyền được ly thn trong phần quyền
và nghĩa vụ nhn thn của vợ chồng hoặc tách
thành một chế định ly thn riêng tương tự như
chế định ly hôn. Đối với chế độ tài sản theo
thỏa thuận cần quy định chi tiết hơn nội dung
được phép thỏa thuận khi không trái với pháp
luật và đạo đức xã hội để tạo ra hành lang
pháp lý hoàn chỉnh hơn trong việc điều chỉnh
quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Đối với chế
độ tài sản theo luật định, cần đưa ra các tiêu
chí xác định tài sản chung, tài sản riêng, đặc
biệt là đối với tài sản trí tuệ, tài sản do bố mẹ,
người thn thích tặng cho nhưng bảo đảm về
hình thức luật định, tài sản đưa vào kinh doanh
trong các loại hình doanh nghiệp. Vấn đề chia
tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn
nhn, cần quy định chi tiết hơn các trường hợp
được xác định là dạng thức chia tài sản chung
của vợ chồng để phn biệt với trường hợp xác
nhận một tài sản là tài sản riêng của vợ chồng
để xác định áp dụng hay không áp dụng hệ
quả pháp lý của việc chia tài sản chung trong
thời kỳ hôn nhn và thuận lợi cho các tổ chức
hành nghề công chứng có đủ căn cứ pháp lý
để xác nhận văn bản khi vợ chồng yêu cầu.

Thứ tư, về quan hệ giữa cha mẹ và con,
xác định cha, mẹ, con cũng cần phải sửa
đổi, bổ sung một số vấn đề: Phn biệt được
sự khác nhau giữa xác định cha, mẹ, con khi
sinh con tự nhiên và sinh con bằng kỹ thuật
hỗ trợ sinh sản; kiểm soát tốt việc cho noãn,
cho tinh trùng, cho phôi và việc xác định cha,
mẹ, con trong những trường hợp này. Cần có
sự kết hợp giữa các cơ quan có liên quan và
ứng dụng công nghệ số. Đối với việc xử lý
noãn, tinh trùng, phôi sau khi chấm dứt hôn
nhn bằng ly hôn hoặc do một bên vợ, chồng
chết cần căn cứ vào ý chí của các bên tại thời
điểm lưu giữ hoặc trước khi chết là có đồng
ý cho người còn lại dùng vào mục đích sinh

con hay không, làm cơ sở xác định cha, mẹ,
con sau này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích
hợp pháp của đứa con được sinh ra sau khi
cha mẹ đã chấm dứt hôn nhn. Đối với việc
mang thai hộ, cần có cơ chế kiểm soát chặt
chẽ để hạn chế việc mang thai hộ vì mục đích
thương mại, tránh tình trạng một nhóm phụ
nữ trong xã hội chuyên đẻ thuê kiếm sống,
ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của họ.
Cần quy định chi tiết hơn quyền và nghĩa vụ
của các bên trong quá trình mang thai hộ, để
bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ thể có
liên quan. Việc mang thai hộ vi phạm các điều
kiện luật định thì hợp đồng mang thai hộ về
nguyên tắc bị coi là vô hiệu, nhưng cần xem
xét dựa trên mức độ và tính chất vi phạm điều
kiện về mang thai hộ để có các phương án xử
lý cụ thể như việc xác định cha, mẹ cho trẻ
sinh ra từ việc mang thai hộ, quyền và nghĩa
vụ của các bên đối với đứa trẻ đó.

Thứ năm, chế định ly hôn cần cụ thể hoá
hơn căn cứ ly hôn trong trường hợp ly hôn
do người thứ ba yêu cầu để xác định rõ tính
chất nghiêm trọng của hành vi bạo lực gia
đình do một bên vợ, chồng gy ra với người
kia. Về chia tài sản chung của vợ chồng khi
ly hôn cần xy dựng hành lang pháp lý toàn
diện hơn, xem xét các án lệ theo hướng gia
tăng án lệ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích
hợp pháp của vợ chồng khi ly hôn.

Thứ sáu, đối với việc khôi phục quan hệ
hôn nhn khi một bên vợ chồng bị tuyên bố
chết trở về là không hợp lý, do việc xác định
tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng
khá phức tạp sau khi họ trở về. Do đó, pháp
luật hôn nhn và gia đình cần quy định theo
hướng khi một bên vợ chồng bị tuyên bố chết
trở về thì hôn nhn cũng không được khôi
phục. Nếu hai bên muốn tiếp tục chung sống
thì phải đăng ký kết hôn lại. Quy định này sẽ
tránh được những khó khăn trong thực tiễn
giải quyết các vụ việc có liên quan đến quan
hệ tài sản giữa các bên cũng như với người
thứ ba, vấn đề xác định cha, mẹ, con cũng
như quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con■


